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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-T                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quản  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồng Thái 

Ông    ng Th nh Ch n 

T ư ký    ê   òa  Ông Thái Văn Trung – Cán bộ Tò  án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Bì   T uậ  tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Văn   i - Kiểm sát viên. 

 Ngày 22 tháng 12 năm 2021  t i tr  s  Tò  án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận   t    ph   th m   ng  h i v  án dân s  th     s  42/2021/TLPT-DS 

ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việ : “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ”. 

Do Bản án dân s  s  th m s  11/2021/DS-ST ngày 05/3/2021  ủ  Tò  

án nhân dân huyện Tánh  inh bị  háng  áo. 

Theo Quyết định đ   v  án r    t    s  98/2021/QĐ-PT ngày 30 tháng 

7 năm 2021; Thông báo hoãn phiên tò  s  44/TB-TA ngày 09/8/2021; Quyết 

định đ   v  án r    t    s  116/2021/QĐ-PT ngày 22 tháng 10 năm 2021; 

Thông báo hoãn phiên tò  s  62/TB-TA ngày 05/11/2021 và Th ng báo thời 

gi n đị  điểm m    i phiên tò  s  98/TB-TA ngày 10/12/2021  ủ  Tò  án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận, giữ   á  đ  ng s : 

1. Nguyên đơn:  Bà  ê Thị    sinh năm 1980 

          Đị   hỉ: Th n 2   ã ĐK  huyện Tánh  inh  tỉnh Bình Thuận. 

         2.  Bị đơn:  + Bà Nguyễn Thị Ánh    sinh năm 1978 

          + Ông Võ Tr ờng Vũ  sinh năm 1975 

 Cùng đị   hỉ: Th n 3   ã ĐK  huyện Tánh  inh  tỉnh Bình Thuận. 

3. Người kháng cáo: Bị đ n bà Nguyễn Thị Ánh   

T i phiên tò ,  ó mặt  á  đ  ng s . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án s : 73/2021/DS-PT 

Ngày: 22-12-2021 

V/v tranh  hấp hợp đồng v y tài sản 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 2 

Nguyên đơn, bà Lê Thị L trình bày:  

Bà yêu  ầu vợ  hồng  ng Võ Tr ờng V  bà Nguyễn Thị Ánh   trả s  

tiền nợ v y g    à 75.000.000 đồng gồm h i  hoản v y ngày 06/5/2017 là 

55.000.000 đồng và  hoản v y ngày 17/12/2019  à 20.000.000đồng. Ngoài 

yêu  ầu trả nợ g    òn phải trả  hoản tiền  ãi theo quy định. Nội dung  hoản 

v y thể hiện trên 2 giấy m ợn tiền viết t y ghi ngày 06/5/2017 và ngày 

17/12/2019. 

Ngày 17/9/2020, bà L  ó Đ n  in r t một phần yêu  ầu  h i  iện đ i 

với  hoản v y 20.000.000đồng theo giấy v y tiền ngày 17/12/2019. 

Bà L yêu  ầu vợ  hồng  ng V, bà L trả s  tiền nợ v y  à 55.000.000 

đồng   h ng yêu  ầu t nh  ãi. 

 Bị đơn bà Nguyễn Thị L đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của 

ông Võ Trường V trình bày:  

Bà L  h ng  hấp nhận yêu  ầu  h i  iện  ủ  bà  . Đ i với yêu  ầu trả 

s  tiền 55.000.000đồng theo giấy m ợn tiền viết t y ngày 06/5/2017 thì bà 

 á  nhận tr ớ  đây  ó v y s  tiền này bà    m   đ  h để đầu t   ho    ng 

mộ   ủ  vợ  hồng bà  nh ng s u  hi v y đã trả 37.000.000đồng tiền mặt  ho 

bà L và  ó th m gi  đóng 2  hân h i do bà L  àm  hủ  s  tiền đóng h i đ ợ  

18.000.000 đồng, đã  ấn trừ vào s  tiền nợ v y  òn   i. Nh  vậy  tổng  ộng 

đã trả đủ 55.000.000 đồng  ho bà  .  

Đ i với  hoản v y 20.000.000 đồng thì bà kh ng  ó v y  ủ  bà    việ  

bà L r t yêu  ầu  h i  iện về s  nợ này thì bà  h ng  ó    iến. 

 S u  hi hò  giải  h ng thành  ngày 05/3/2021  Tò  án nhân dân huyện 

Tánh Linh đã đ   v  án ra   t    t i bản án s  11/2021/DS-ST, quyết định: 

Căn  ứ vào: 

- Điều 5   hoản 3 Điều 26   hoản 1 Điều 35  Điều 146  147  203   hoản 

2 Điều 228  244  271 và 273 Bộ  uật T  t ng dân s ; 

- Điều 463  466  357 Bộ  uật dân s ; 

- Điều 27 và 37  uật h n nhân gi  đình năm 2014; 

- Điều 27  tiểu m   1.1 M   1 phần II (D nh m   án ph ) Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mứ  thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản    và s  d ng án ph  và  ệ ph  Tòa án. 

Tuyên   : 

1. Chấp nhận yêu  ầu  h i  iện  ủ  nguyên đ n bà  ê Thị  . 

X  buộ  vợ  hồng bà Nguyễn Thị Ánh   và  ng Võ Tr ờng V phải  ó 

nghĩ  v   iên đới trả  ho bà  ê Thị   s  tiền v y  à 55.000.000 đồng (năm 

m  i  ăm triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án  ó hiệu     pháp  uật (đ i với  á  tr ờng hợp    

qu n thi hành án  ó quyền  hủ động r  quyết định thi hành án) hoặ   ể từ 
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ngày  ó đ n yêu  ầu thi hành án (đ i với  hoản tiền phải trả  ho ng ời đ ợ  

thi hành án)  ho đến  hi thi hành án  ong  bên phải thi hành án  òn phải  hịu 

 hoản tiền  ãi  ủ  s  tiền  òn phải thi hành án theo mứ   ãi suất quy định t i 

Điều 357  Điều 468  ủ  Bộ  uật dân s  năm 2015  trừ tr ờng hợp pháp  uật  ó 

quy định  há . 

 2. Đình  hỉ một phần yêu  ầu  h i  iện  ủ  bà  ê Thị   về việ  yêu 

 ầu vợ  hồng bà Nguyễn Thị Ánh   và  ng Võ Tr ờng V phải trả 

20.000.000đồng (h i m  i triệu đồng) tiền nợ v y. 

Ngoài r  bản án  òn tuyên về án ph   quyền  háng  áo  ủ   á  đ  ng 

s  và việ  thi hành án dân s . 

Ngày 19/3/2021, bị đ n bà Nguyễn Thị Ánh   kháng cáo một phần bản 

án s  th m. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm:   

- Bà Nguyễn Thị Ánh   vẫn giữ nguyên  háng  áo  đề nghị Tò  ph   

th m hủy một phần bản án  ủ  Tò   ấp s  th m vì    do bà đã trả  ho ph   bà 

L 37.000.000đồng; bản án s  th m buộ  vợ  hồng bà trả  ho bà   

55.000.000đồng  à  h ng đ ng.  

- Bà Lê Thị   vẫn giữ nguyên yêu  ầu  h i  iện   h ng  hấp nhận 

 háng  áo  ủ  bà  ; xá  định đã  ho bị đ n v y 55.000.000đồng, bị đ n  h   

trả  ho nguyên đ n  hoản nào. 

- Ông Võ Tr ờng V th ng nhất nh  trình bày  ủ  bà     h ng  ó    iến 

gì. 

- Đ i diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu: Việ  

tuân theo pháp  uật về t  t ng: Hội đồng   t     Th m phán  Th     tiến hành 

t  t ng đ ng quy định  ủ  pháp  uật; ng ời th m gi  t  t ng  hấp hành pháp 

 uật; về nội dung: Đề nghị  h ng  hấp nhận  háng  áo  ủ  bị đ n  giữ 

nguyên bản án s  th m; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn  ứ vào  á  tài  iệu   hứng  ứ  ó trong hồ s  v  án đã đ ợ  th m 

tra, xác minh t i phiên tò    ăn  ứ vào trình bày và tr nh  uận  ủ   á  đ  ng 

s   qu n điểm  ủ  đ i diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận về việ  

giải quyết v  án  Hội đồng   t    nhận định:  

[1] Trong quá trình giải quyết v  án và t i phiên tò    á  đ  ng s   hẳng 

định  ng Võ Văn Th    giấy m ợn tiền ngày 6/5 và  ng Võ Tr ờng V là một 

ng ời   à  hồng  ủ  bà Nguyễn Thị Ánh  . 

[2] Bà L kh i  iện yêu  ầu vợ  hồng bà  , ông V trả  hoản nợ v y với 

s  tiền 55.000.000đồng   h ng t nh  ãi suất và  ung  ấp giấy m ợn tiền  ó nội 

dung: “Tôi tên là: Nguyễn Thị Ánh L + chồng tôi là Võ Văn Th hôm nay ngày 

6/5 có mượn số tiền của Ban L là 5500.00000 năm mươi lăm triệu bằng chử, 

vợ chồng tôi công nhận có mượng số tiền nầy. Ký tên Nguyễn Thị Ánh L và Võ 
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Văn Th”. T i Tò  án h i  ấp  bà  , ông V đều thừ  nhận  ó v y tiền  ủ  bà   

s  tiền 55.000.000 đồng vào ngày 6/5   hữ     à do vợ  hồng bà   .  

[3] Bị đ n khai đã trả  ho nguyên đ n 37.000.000 đồng và  ung  ấp  ho 

Tòa án hai tờ tài  iệu phô tô (b t     s  77 và 78)  ó nội dung: 30/2/2017: 

10.000.000đ, 13/2/2017: 12.000.000 và: góp 125.000/N, mười lăm triệu. T i 

phiên tò  ph   th m  bà    uất trình  u n sổ g    ó nội dung nh  bản ph  t  

bà L đã  ung  ấp  bà   thừ  nhận nội dung và  á   hữ viết nêu trên  à  ủ  bà  

bà thừ  nhận bà    ó trả  ho bà 37.000.000đồng nh ng đây  à trả  ho  hoản nợ 

 há    h ng phải  hoản nợ 55.000.000đồng mà bà  h i  iện trong v  án này  

giữ  bà và vợ  hồng bà  ộ   ó nhiều  hoản v y và  h i huê h i với nh u nên 

bà  h ng đồng   với    iến  ủ  vợ  hồng bà  . Theo quy định t i Điều 91 Bộ 

 uật T  t ng dân s  thì vợ  hồng bà    ó nghĩ  v   hứng minh việ  trả tiền  ho 

bà  . Ngoài nội dung bà   đã ghi vào sổ  ủ  bà   nh  trên thì t i B  77  òn  ó 

nội dung do bà   t  viết: ghi  á  ngày góp   ó dấu g  h từ trên  u ng d ới  

bên trên  ó từ “Hết”, theo giải th  h  ủ  bà   thì từ “Hết” và n t g  h từ trên 

 u ng d ới đ   ên phần ghi  á  ngày trả góp  ó nghĩ   à bà đã trả hết nợ  ho bà 

L. T i B  78   ó nội dung do bà   t  viết: “Giấy tiền mượn dư i nhà L đ  trả 

h t mà L t m giấy chưa ra nên L chưa trả cho L giấy đó số tiền là 55.000.000đ 

vi t bằng ch  là năm mươi lăm triệu. Vợ chồng L đ  trả h t”. Nội dung trong 

 á  tài  iệu bà    ung  ấp  ó s  mâu thuẫn  vừ  thể hiện mới trả 

37.000.000đồng  ho bà    vừ  thể hiện đã trả hết nợ  ho bà    trong  hi vợ 

 hồng bà thừ  nhận  ó v y  ủ  bà   55.000.000đồng, nên nếu đã trả 

37.000.000đồng thì s  tiền  òn   i  à 18.000.000đồng  hứ  h ng phải  à trả hết. 

H n nữ   bản g   giấy m ợn tiền vẫn do bà   giữ và giữ  bà    bà    òn  ó 

 há   hoản v y và huê h i  há . Do vậy   á  tài  iệu mà vợ  hồng bà   đ   r  

 h ng  ó  ăn  ứ  hứng minh vợ  hồng bà đã trả  ho bà   37.000.000đồng đ i 

với  hoản nợ 55.000.000đồng  nên  háng  áo  ủ  bà    h ng đ ợ  Hội đồng 

  t     hấp nhận.  

[4] Quá trình giải quyết v  án, bà L  á  định vay  hoản tiền trên  ủ  bà 

L nhằm m   đ  h “cho chồng mua cây gỗ về làm xưởng mộc” nên Tò  án  ấp 

s  th m buộ   ng V, bà L  ùng trả nợ  à đ ng quy định. 

[5] Do Bản án s  th m đ ợ  giữ nguyên nên bà Nguyễn Thị Ánh L 

phải  hịu án ph  dân s  ph   th m theo quy định t i  hoản 1 Điều 148 Bộ  uật 

T  t ng dân s ;  hoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n th ờng v  Qu   hội quy định về mứ  thu  miễn  

giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án ph  và  ệ ph  Tò  án. 

Vì  á     trên; 

 U  T ĐỊNH: 

Căn  ứ  hoản 1 Điều 308 Bộ luật T  t ng dân s ; 

 Không chấp nhận  háng  áo  ủ  bà Nguyễn Thị Ánh  . Giữ nguyên 

Bản án dân s  s  th m s  11/2021/DS-ST ngày 05/3/2021  ủ  Tò  án nhân 

dân huyện Tánh  inh  tỉnh Bình Thuận. 
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Áp d ng: 

- Khoản 3 Điều 26   hoản 1 Điều 35  Điều 147  148 Bộ  uật T  t ng 

dân s ; 

- Điều 463  466  468, 357 Bộ  uật Dân s ; 

- Điều 27 và 37  uật H n nhân gi  đình; 

- Điều 26, 28 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án ph  và  ệ ph  

Tòa án. 

Tuyên   : 

Chấp nhận yêu  ầu  h i  iện  ủ  nguyên đ n bà  ê Thị  . 

Buộ  vợ  hồng bà Nguyễn Thị Ánh   và  ng Võ Tr ờng V phải  ó 

nghĩ  v   iên đới trả  ho bà  ê Thị   s  tiền v y  à 55.000.000 đồng (năm 

m  i  ăm triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án  ó hiệu     pháp  uật (đ i với  á  tr ờng hợp    

qu n thi hành án  ó quyền  hủ động r  quyết định thi hành án) hoặ   ể từ 

ngày có đ n yêu  ầu thi hành án (đ i với  hoản tiền phải trả  ho ng ời đ ợ  

thi hành án)  ho đến  hi thi hành án  ong  bên phải thi hành án  òn phải  hịu 

 hoản tiền  ãi  ủ  s  tiền  òn phải thi hành án theo mứ   ãi suất quy định t i 

Điều 357  Điều 468  ủ  Bộ  uật dân s   trừ tr ờng hợp pháp  uật  ó quy định 

khác. 

 Về án ph :  

- Buộ  vợ  hồng bà Nguyễn Thị Ánh   và  ng Võ Tr ờng V phải nộp 

2.750.000 đồng (h i triệu bảy trăm năm m  i nghìn đồng) án ph  dân s  s  

th m. Bà Nguyễn Thị Ánh   phải  hịu 300.000 đồng án ph  dân s  ph   

th m  đ ợ   hấu trừ s  tiền t m ứng án ph  dân s  ph   th m đã nộp theo 

biên   i s  0004658 ngày 29/3/2021  ủ  Chi     Thi hành án dân s  huyện 

Tánh  inh  tỉnh Bình Thuận. 

- Bà  ê Thị    h ng phải  hịu án ph . Trả   i  ho bà  ê Thị   

1.875.000đồng (một triệu tám trăm bảy m  i  ăm nghìn đồng) t m ứng án ph  

đã nộp theo biên   i s  004713 ngày 21/7/2020 t i Chi     Thi hành án dân s  

huyện Tánh  inh  tỉnh Bình Thuận. 

Tr ờng hợp bản án đ ợ  thi hành theo quy định t i Điều 2  ủ   uật Thi 

hành án dân s  thì ng ời đ ợ  thi hành án dân s   ng ời phải thi hành án dân 

s   ó quyền thoả thuận thi hành án  quyền yêu  ầu thi hành án  t  nguyện thi 

hành án hoặ  bị   ỡng  hế thi hành án theo quy định t i Điều 6  Điều 7  Điều 

7  và Điều 9  uật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành đ ợ  th   hiện theo 

quy định t i Điều 30  uật Thi hành án dân s . 

Cá  quyết định  há   ủ  bản án s  th m  h ng  ó  háng  áo   háng 

nghị  ó hiệu     pháp  uật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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Bản án ph   th m  ó hiệu     pháp  uật  ể từ ngày tuyên án 

(22/12/2021)  

Nơ    ậ :                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                              

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND huyện Tánh  inh; 

- Chi     THADS huyện Tánh Linh; 

- Đ  ng s ; 

-   u: hồ s . 

                                                                                

                                                                   Nguyễn Văn  uản 

 
   

  

 


